
UBND xA ornN cnAu
TRTIONG VrAVr NON OINN HOA

ceNG HoAxA ugt cHU Ncnia vIET NAM
Oq. np - TU do - HArh P

Didn Chdu, ngdy 04 thdng I I ndm 2025

--i .A .A THONG nAo
ve vrgc nrem yiit c6ng khai t6n-g hgp c6c khoin thu dich vg phgc vg, hd trg
ho4t dQng gi6o dgc c6ng tSp tl6i vdi cfc trulng m6m non2 ti6u hgc vir trung

hgc ccr tA nA- ngc ZOZS'2026 cfra UBND xfl DiSn Chiu.

Cdn cir th6ng tu s6 36l2Ol7lTT-BGD DT ngdy 281t212017 vO viQc ban

hdnh quy chti thUc hiQn c6ng khai d6i v6i co sd gi6o dpc vd ddo t?o thuQc hQ

th6ng giao a,,r" qui5c d6n; 
-- 

ba1 cri th6ng tu sti lgl2OoslTT-BTC ngey WBl2005 cria B0 tei chinh

hu6rng d6n viQc c6ig khai tdi chinh OOi vOi c5c qu! c6 ngu6n tir ngdn s6ch Nhd

nu6c vd c5c qu! co ngu6n tir c6o khoan d6ng g6p cria nhdn d6n;

C[n cir Nghi Quy6t s6 ZI1ZOZ0AIQ-HDND ngey 1f/1212020 ctra HQi d6ng

nhAn dan tinh NghQ An vA viQc quy dinh mrlc thu t6i da cdc kho6n thu dlch vu, h6

trg hopt rlQng gi6o dgc cua nhd truong eOi vOi co s0 gi6o dpc c6ng lflp; mirc thu

tuy6n sinh c5c cAp hgc tr6n dia bdn tinh Nghp An.

Thlrc hiQn Hu6rng dan sa ZSAArcGD&DT-TCGD ngey 0510912025 cria S0

Gi6o dpc & Ddo tpo NghQ An vO viQc hu6ng d6n c6ng t6c quin ly thu, chi ndm

hqc 2025-2026 tqi c6c co s0 giSo dpc c6ng lQp tr6n dia bdn tinh NghQ An.

Trucrng mA* non DiSn Hoa th6ng b5o ni6m y6t:

C6ng khai vA viQc tdng hgp c6c khoan thu dich W phpc vU, h5 trg hopt dQng

gi6o dpc c6ng lfp AOi vOi .6. ttu,brrg marn non, ti6u hqc vd trung hgc co sd nd.m '
iqc 20t25- 2016 (sO Ugu c6 m6u bi6u kdm theo cria UBND xE DiSn Chdu)

1. Hinh thric, dla di6m vd thqi gian niOm y6t c6ng khai:

1.1.Hinh thrlc, dfa <li6m:

- h6ng b6o trudc hQi d6ng nhd trucrng;

- Ni6m yattqibing c6ng khai, tratgWebstie cria nhd trudrng.

l.2.Thdi gian:

Thdi gian ni6m ytit tu 15h30 ngey 0411112025 d6n 15h30 ngay L9llLl2025 (trong

vdng 15 ngiy).
2. YOu cAu: Mgi can bQ gi6o vi6n nh6n vi6n, php huynh vd nh6n ddn xem

bhngniCm yi5t vA c6c nQi dung cdng khai nt5u c6 di6u gi thSc m8c sE phan 6nh vC

t6 c6ng khai.

G
Noi nhfrn:
C5c tO CM;

- Luu: VP. orEn HOA

TRUT,NG

MAU Not'l

ThiXuin



UBND xA orBN cuAu
TRU'ONG NZTN OIBN HOA

ceNG HoA xA ugt cHU Ncuia. vIET NAM
D6c lffp - Tu do - Hanh phrlc

Otdn Chdu, ngdy 04 thdng I I ndm 2025so: tll/QD- MNDH

QUYET DINH

Vd viQc ni6m y6t c6ng khai t6ng hgp cic khof,n thlr dich vg phgc vg, h6 trg
ho4t iqng gi6o dgc .5og rgp O5i ,dri c6c trulng *A* non, ti6u hgc vh trung
hgc co sff nIm hgc 2025' 2026 gfra UBND x6 Di6n Chiu

Cdn cri th6ng tu s6 36l2Ol7lTT-BGD DT ngdy 28ltll20l7 vA vipc ban

hdnh quy ch6 thgc hiQn c6ng khai d6i v6i co s0 giSo dpc vi ddo tpo thuQc hQ

th6ng giao au" qui5c d6n;- 
Ca1 cir th6ng tu sO lglz}OslTT-BTC ngey firc32005 ctra B0 tAi chfnh

hu6ng dfin viQc cdig khai tii chfnh aOl vOi cdC qu! c6 ngu6n tir ng0n s6ih Nhd

nu6c vd cdc qu! c6 ngudn tri c6c khoan d6ng g6p cria nh6n ddn;

Cdn cir Nghi Quyi5t s6 3llz}z}lNQ-HEND ngey 8fi,212020 cria HQi ddng

nhAn dan tinh NghQ An vE viQc quy <linh mirc thu t6i da cdc khoan thu dfch vp, h6

trg ho4t dQng girio dgc cria nhir trudng aOi vOi co s& gi6o dpc c6ng lQp; mirc thu

tuy6n sinh c6c cdp hqc tr6n dia bdn tinh Nghq A".
ThUc hiQn Hucmg dan rO ZSOOISCD&DT-TCGD ngey 051091202.5 cria Sd

Gi6o dpc & Ddo tpo NShQ An v0 viQc hu<rng ddn c6ng tdc qu6n ly thu, chi ndm

hoc2025-2026 tqi cdc co s0 gi6o dpc c6ng lpp tr6n dia bdn tinh NghQ An

Xdt dA ngh! cila b0 phqn kd rcdn.

QUYET D[NH:

Didu l. COng b6 cdng khai sti liQu t6ng hgp c6c klloan thu dich w phuc v$, '
h5 trq hopt dQng glao ap. tOrrg lfp d6i v6i cdc tty*g tttAm non, ti6u hqc vA trung

hgc co s& n6m hqc 2025- 2026 cira UBND xd Di6n Chdu.

(C6 mdu biOu chi titit kdm theo)

Di6u 2. Thli gian ttr ngay 04 thang 11 nim 2025 dtin ngiy 19 thang 11 ndm

2025

Didu 3. Quyi5t dinh ndy c6 hiQu lgc kO tt ngdy ky,

Di6u 4. K6, to6n dcrn vi vd c6c b0 phan li6n quan ti5 chirc thUc hiQn QuytSt

dinh ndy./

Noi nhSn:
- Luu :VT, KT. G DON VI

n Thi Xuin



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DIỄN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 1046/UBND-GD&ĐT Diễn Châu, ngày 04 tháng 11 năm 2025

V/v tổng hợp các khoản tthu dịch vụ
phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

công lập đối với các trường mầm non,
tiểu học và trung học cơ sở năm học

2025- 2026.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Căn cứ Nghị Quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, hỗ
trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu tuyển
sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Hướng dẫn số 2566/SGD&ĐT-TCGD ngày 05/09/2025 của Sở
Giáo dục & Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học
2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh học sinh và đề xuất của các đơn vị về mức
đóng góp các khoản thu dịch vụ.

Căn cứ kết quả tổng hợp các khoản thu dịch vụ của liên phòng: Phòng Văn
Hóa- Xã Hội, phòng Kinh tế, UBND xã Diễn Châu thống nhất thực hiện các khoản
thu dịch vụ cho các trường trong học năm học 2025-2026 cụ thể như sau:

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
Căn cứ các mức thu đã được thống nhất, Hiệu trưởng các trường phổ biến đến

phụ huynh, học sinh thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của
nhà trường trong năm học 2025- 2026. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác
thu, chi theo Công văn hướng dẫn số 2566/SGD&ĐT-KHTC ngày 05/09/2025 của
Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm
học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thực hiện
việc niêm yết công khai đầy đủ theo các văn bản quy định.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về UBND xã qua
Phòng văn Hóa- Xã Hội, Phòng Kinh tế để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng VH-XH, KT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂNDÂN
KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Đào Hồng Thanh



ỦYBANNHÂN
DÂN XÃ DIỄN
CHÂU BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ NĂM HỌC 2025- 2026

THEO NGHỊ QUYẾT 31/2020/NQ-HĐND TỈNH NGHỆ AN- CẤP TIỂU
HỌC

(Kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng 10 năm 2025) Đơn vị tính: Đồng

TT Tên đơn vị

Dịch vụ phục vụ học sinh Chương trình hoạt động dạy học tăng cường Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập

Học phẩm phục vụ thi, kiểm tra
( Phô tô đề kiểm tra

học kỳ)

Thu để thực
hiện dạy học tiếng
anh tăng cường

Chương trình Stem
Thu để thuê khoán người nấu ăn và chi

phí bán trú
(đồng/hs/tháng)

Tiền mua sắm đồ dùng
bán trú cho lần đầu hoặc

tuyển mới

Tiền mua sắm vật dụng
dùng chung và đồ dùng cá
nhân cho học sinh bán trú

bị hỏng, tháy thế

Mức thu
theo NQ 31 Mức thu tại đơn vị

Mức thu
theo NQ
31

Mức thu
tại đơn vị

Mức thu
theo NQ
31

Mức thu
tại đơn vị

Mức thu theo
NQ 31

(đồng/hs/thá
ng)

Mức thu tại đơn vị
Mức thu
theo NQ 31
(đồng/hs/
tháng)

Mức thu tại
đơn vị
(đồng/hs/
tháng)

Mức thu theo
NQ 31
(đồng/hs/
năm)

Mức thu tại
đơn vị
(đồng/hs/
năm)

1 Tiểu học Diễn Hoa 60.000
K1,2: 20.000
K3: 28.400
K4,5: 40.000

40.000 20.000

2 Tiểu học Diễn Bích 60.000
K1,2,3: 18.000
K4,5: 27.000 40.000 20.000 200.000

115.000(3b/tuần)
135.000(4b/tuần) 300.000 110.000

3 Tiểu học Diễn Ngọc 60.000
K1,2: 21.000
K3: 24.000
K4: 32.000
K5: 40.000

40.000 20.000 200.000
105.000 (3b/tuần)
140.000 (4 b/tuần)

4 Tiểu học Diễn Phúc 60.000
K1,2,3: 20.000
K4,5: 40.000 200.000 120.000 300.000 140.000 150.000 60.000

5 Tiểu học Diễn Thành 60.000
K1,2: 20.000
K3: 25.000
K4: 40.000 40.000 20.000 25.000 25.000 200.000 100.000 300.000 100.000

6 Tiểu học Thị Trấn 60.000
K1,2,3: 18.000
K4,5: 36.000 40.000 20.000 25.000 12.500 200.000 145.000 150.000 50.000



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DIỄN CHÂU

BẢNG TỔNG HỢP MỨC THU DỊCH VỤ NĂM HỌC 2025- 2026
THEO NGHỊ QUYẾT 31/2020/NQ-HĐND TỈNH NGHỆ AN- BẬC MẦM NON

(Kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng 10 năm 2025)
ĐVT: đồng

TT Tên đơn vị

Chương trình giáo dục tăng cường Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập

Tiếng Anh Tăng Cường múa erobich

Thu để chi trả tiền thuê
khoán người nấu ăn và chi

phí bán trú

Thu đểmua sắm vật dùng chung và đồ dùng cá nhân
cho học sinh bán trú. Trong đó:

Mức thu
theo

NQ31/2020
Mức thu
tại đơn vị

Mức thu
theo

NQ31/2020
Mức thu
tại đơn vị

Mức thu
theo

NQ31/2020
Mức thu
tại đơn vị

Mua sắm vật dùng
chung và đồ dùng cá
nhân cho học sinh bán
trú đối với học sinhmới
tuyển hoặc trang bị lần
đầu (Học sinh/năm)

Mua sắm vật dụng dùng
chung và đồ dùng cá nhân
cho học sinh bán trú bị hư
hỏng, thay thế những năm
tiếp theo (Học sinh/năm)

Mức thu theo
NQ31/2020

Mức thu tại
đơn vị

Mức thu
theo

NQ31/2020
Mức thu
tại đơn vị

Mức thu theo
NQ31/2020

Mức thu tại
đơn vị

1 Mầm non Diễn Hoa 40.000 21.000 25.000 17.000 200.000 115.000 300.000 105.000
2 Mầm non Diễn Bích 40.000 21.060 200.000 117.000 150.000 53.000
3 Mầm non Diễn Ngọc 40.000 21.060 25.000 18.000 25.000 17.000 200.000 112.000 150.000 73.000
4 Mầm non Diễn Phúc 40.000 21.060 25.000 18.000 200.000 120.000 150.000 45.000
5 Mầm non Diễn Thành 40.000 21.060 25.000 17.000 200.000 120.000 300.000 60.000 150.000 48.000
6 Mầm non Thị Trấn 40.000 21.060 25.000 18.000 25.000 17.000 200.000 122.000 150.000 51.000



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DIỄN CHÂU

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ NĂM HỌC 2025- 2026 THEO NGHỊ QUYẾT 31/2020/NQ-HĐND TỈNH NGHỆ AN- CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng 10 năm 2025)

TT Tên đơn vị

Dạy học tăng cường
( Tiếng Anh)

Dạy học tăng cường
( Tin)

Chi phí phát sinh do tổ
chức bán trú

Ghi chú

Học phẩm phục vụ thi, kiểm tra
( Phô tô đề kiểm tra

học kỳ)

Học phẩm phục vụ thi, kiểm
tra

( Phô tô đề tổ chức thi thử
cho học sinh cuối cấp)

Mức thu theo NQ
31

( đ/tiết)
Mức thu tại
đơn vị

Mức thu theo
NQ 31

Mức thu tại
đơn vị

Mức thu
theo NQ 31

Mức thu
tại đơn
vị

Mức thu
theo NQ
31

Mức thu
tại đơn
vị

Mức thu
theo NQ 31

Mức thu
tại đơn
vị/tháng

1 THCS Diễn Bích 60.000 60.000 50.000 50.000 40.000 22.500
2 THCS Diễn Ngọc 60.000 60.000 50.000 50.000
3 THCS Diễn Thành 60.000 60.000 50.000 50.000
4 THCS Thị Trấn 60.000 60.000 50.000 50.000
5 THCS Cao Xuân Huy 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 40.000 25.000 8.000 200.000 75.000 Trường T.Điểm




